
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP 5A1

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần
thực
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về
sự điều
chỉnh
(nếu có)

Người thân trong gia đình 1 Từ 11/11 -> 15/11/2024 Trịnh Thị Diệu Ái

Ngôi nhà của bé 1 Từ 18/11 -> 22/11/2024 Phạm Hồng Nhung

Cô giáo em 1 Từ 25/11 -> 29/11/2024 Trịnh Thị Diệu Ái

Đồ dùng gia đình bé 1 Từ 2/12 -> 6/12/2024 Phạm Hồng Nhung

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Người thân
trong gia đình”

Nhánh “Ngôi nhà của
bé” Nhánh “Cô giáo em” Nhánh “Đồ dùng gia

đình bé”

Giáo viên

- Lên kế hoạch hoạt động
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí, sắp xếp các
góc chơi phù hợp chủ đề
“Người thân trong gia
đình”

- Lên kế hoạch hoạt động
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc
chơi phù hợp chủ đề
“Ngôi nhà của bé”
- Chuẩn bị đồ dùng, các
nguyên vật liệu cho trẻ
hoạt động

- Lên kế hoạch hoạt động
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc
chơi phù hợp nhánh chủ
đề kỉ niệm ngày nhà giáo
20/11

- Lên kế hoạch hoạt động
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các
góc chơi phù hợp chủ đề
“Đồ dùng gia đình bé”
- Chuẩn bị đồ dùng, các
nguyên vật liệu cho trẻ
hoạt động



- Chuẩn bị đồ dùng, các
nguyên vật liệu cho trẻ
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về
chủ đề “Người thân trong
gia đình”
- Các bài hát múa, truyện,
thơ về chủ đề gia đình
- Tranh thơ chữ to “Mẹ
của em”

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ
đề gia đình
- Các bài hát múa, truyện
thơ về chủ đề gia đình
- Tranh thơ chữ to “Ngôi
nhà em”

- Chuẩn bị đồ dùng, các
nguyên vật liệu cho trẻ
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về
chủ đề gia đình
- Các bài hát múa, truyện
thơ về chủ đề gia đình
- Tranh thơ chữ to “Cô và
mẹ”

- Sưu tầm tranh ảnh về
chủ đề gia đình
- Các bài hát múa, truyện
thơ về chủ đề gia đình
- Tranh thơ chữ to
“Chiếc ti vi”

Nhà trường
- Tạo môi trường giáo dục
xung quanh trường, các
biểu bảng, áp phích về
người thân trong gia đình

- Tạo môi trường giáo dục
xung quanh trường, các
biểu bảng, áp phích về
“Ngôi nhà của bé”

- Tạo môi trường giáo dục
xung quanh trường, các
biểu bảng, áp phích về kỉ
niệm ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11

- Tạo môi trường giáo
dục xung quanh trường,
các biểu bảng, áp phích
về nhu cầu của mọi
người trong gia đình

Phụ huynh
- Trò chuyện với trẻ về
ngày hội gia đình, chụp
ảnh, quay video về các
hoạt động gia đình, cùng
trẻ viết lời yêu thương
trên cây gia đình.
- Sưu tầm ủng hộ vỏ chai
nước lọc, vỏ bọc quả, hộp
bìa giấy, nilong, cốc giấy,
thùng cat tông, ...
- Ủng hộ xe ô tô đồ chơi,
quả bóng nhỏ, lõi giấy,
ống nước, ..

- Quay phim, chụp ảnh lại
các tư liệu cùng con thiết
kế, lắp ghép, làm ngôi nhà
- Sưu tầm, ủng hộ nguyên
vật liệu: Rơm nếp, lá cọ,
nilong, gỗ, cành cây, lá
khô...khối gỗ, gạch, xốp
cắm hoa. Bìa carton, que
kem, giấy bìa. Vỏ hộp các
loại, bìa cartton.
- Trò chuyện với trẻ về
ngôi nhà của gia đình,
cách giữ gìn ngôi nhà sạch

- Ủng hộ các loại sách báo
cũ , tranh ảnh, truyện
tranh về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về
chủ đề
- Trò chuyện cùng trẻ về
công việc của cô ở trường.
Giáo dục trẻ biết yêu quý
cô giáo và các bạn ở lớp.

- Phối hợp tham gia cùng
con tìm hiểu đồ dùng
trong GĐ
- Quay phim, chụp ảnh
lại các tư liệu cùng con
thiết kế, chế tạo đồng hồ,
tivi, tủ lạnh, bếp gas,
giường...
- Sưu tầm, ủng hộ
nguyên vật liệu: Vỏ hộp
các loại, bìa cartton, giấy
màu, sách, báo, tạp chí
cũ.



- Trò chuyện với trẻ về
nghề nghiệp, sở thích của
bố, mẹ.
- Cho trẻ làm 1 số việc
giúp bố mẹ: Trông em,
chơi với em bé, nhặt rau,
gấp quần áo...

đẹp. Cho trẻ làm 1 số việc:
Quét nhà, lau nhà...

- Trò chuyện với trẻ về 1
số đồ dùng trong gia
đình, cách sử dụng, giữ
gìn đồ dùng, cho trẻ làm
1 số việc giúp bố mẹ:
Lau bàn, ghế...

Trẻ

- Có một số kiến thức sơ
lược về chủ đề thông qua
việc xem tranh ảnh và
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái khi
tham gia học, chơi khám
phá nội dung liên quan
đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường
lớp học

- Có một số kiến thức sơ
lược về chủ đề thông qua
việc xem tranh ảnh và
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái khi
tham gia học, chơi khám
phá nội dung liên quan
đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường
lớp học

- Có một số kiến thức sơ
lược về chủ đề thông qua
việc xem tranh ảnh và
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái khi
tham gia học, chơi khám
phá nội dung liên quan
đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường
lớp học

- Có một số kiến thức sơ
lược về chủ đề thông qua
việc xem tranh ảnh và
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái
khi tham gia học, chơi
khám phá nội dung liên
quan đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường
lớp học

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

tt Hoạt động
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

-Trò chuyện: Những người thân trong gia đình
-Tc: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
-Thực hành: Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
-Thực hành: Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự
-TH: Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi



tt Hoạt động
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

-Nghe các bài hát “Gia đình nhỏ hạnh phúc to'; Mẹ ơi tại sao; Ba ngọn nến lung linh; Quà
tặng mẹ; Bàn tay mẹ.

2 Thể dục sáng

-Bài 4:+ ĐT hô hấp: Thổi bóng
+ ĐT tay: 2 tay ra trước lên cao gập khuỷu tay trước ngực chân lên trước
+ ĐT bụng: Đứng hai tay giơ cao lên đầu cúi người tay chạm ngón chân
+ ĐT chân: Bước khuỵu 1 chân sang ngang tay ra trước
+ ĐT bật: Bật chụm tách chân
-Bài tập Aerobic: Nhà mình rất vui

3
Hoạt
động
học

Nhánh
1

Người
thân
trong
gia
đình

Ngày
11/11/2024
PTNN

Thơ: “Mẹ của
em” (Tiết 2)

Ngày
12/11/2024
TCKNXH

Bố yêu của con

Ngày
13/11/2024
PTNT

Dạy trẻ nhận
biết mối quan hệ
hơn kém trong p

vi 7

Ngày
14/11/2024
PTNN

TCCC: u,ư

Ngày
15/11/2024
PTTC
Bật xa -

Ném xa bằng 1
tay

Nhánh
2

Ngôi
nhà bé

Ngày
18/11/2024
PTNN

Làm quen chữ
cái: i,t,c

Ngày
19/11/2024
PTNT

Tìm hiểu về ngôi
nhà của bé

(5 E)

Ngày
20/11/2024

Nghỉ
Ngày NGVN

20/11

Ngày
21/11/2024
PTTM

Thiết kế ngôi
nhà tương lai
của bé (EDP)

Ngày
22/11/2024

PTNT
Gộp tách nhóm
có 7 đối tượng
thành 2 nhóm
bằng các cách
khác nhau.

Nhánh
3

Ngày 25/11/2024
PTTM

Ngày
26/11/2024

Ngày
27/11/2024

Ngày
28/11/2024

Ngày
29/11/2024



tt Hoạt động
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô giáo
em

Ném xa bằng 2
tay

PTNT
Cô giáo em

PTNN
TCCC: i,t,c

PTTM
Dạy VĐ theo
nhịp: “Cô giáo
của em”

PTNN
Truyện: “Món
quà của cô
giáo”(Tiết 1)

Nhánh
4
Đồ
dùng
gia
đình bé

Ngày
2/12/2024
PTTM

Dạy KNBD:
“Ba ngọn nến
lung linh”

Ngày
3/12/2024
PTNT

Đồ dùng trong
gia đình

Ngày
4/12/2024
PTTM

Nặn đồ dùng
trong gia đình

Ngày
5/12/2024
PTNT

NB khối cầu,
trụ.

Ngày
6/12/2024
PTNN

Truyện: “Ba cô
gái” (Tiết 2)

4

Hoạt
động
ngoài
trời

Nhánh
1

Những
người
thân
trong
gia
đình

Ngày
11/11/2024

TC: Vị trí và
trách nhiệm của
bản thân trong
gia đình, lớp học
- TCVĐ: "Đi trên
dây"

- Chơi tự do

Ngày
12/11/2024

- Thơ: Thăm bà
TCVĐ: Kéo cưa
lửa xẻ
- Chơi tự do

Ngày
13/11/2024

-Thơ :Mẹ của bé
- TCVĐ: Đi theo
tín hiệu đèn
- Chơi tự do

Ngày
14/11/2024

-Ca dao, đồng
dao: Tu hú là
chú bồ cát
- TCVĐ: Trồng
nụ trồng hoa
- Chơi tự do

Ngày
15/11/2024

-Ca dao : Công
cha như núi
thái sơn
- TCVĐ : Bật
xa-ném xa
bằng 1 tay
- Chơi tự do

Nhánh
2

Ngôi
nhà bé

Ngày
18/11/2024

-TC: Làm quen
mới một số ký
hiệu cảnh báo
nguy hiểm trên

Ngày
19/11/2024

-TC: Vị trí và
trách nhiệm của
bản thân trong
gia đình, lớp học

Ngày
20/11/2024
-Nghỉ Ngày
NGVN 20/11

Ngày
21/11/2024

Trò chuyện về
một số quy định
ở trường: kí hiệu
nhà vệ sinh, kí

Ngày
22/11/2024

-HĐ: Làm thế
nào để lên
xuống xe máy
an toàn?



tt Hoạt động
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

các nhãn sản
phẩm quen thuộc
– TCVĐ:Đập
bóng

- Chơi tự do

- TCVĐ: Chạy
qua các chai nhựa
chuyển động
- Chơi tự do

hiệu cầu thang
thoát hiểm, kí
hiệu bình cứu
hỏa
- TCVĐ: Cá sấu
lên bờ
- Chơi tự do

TCVĐ:Chuyền
bóng bằng cốc
dài
- Chơi tự do

Nhánh
3

Cô giáo
em

Ngày
25 /11/2024

Trò chuyện về
một số quy định
ở trường: kí hiệu
nhà vệ sinh, kí
hiệu cầu thang
thoát hiểm, kí
hiệu bình cứu hỏa
- TCVĐ:Kéo co
- Chơi tự do

Ngày
26/11/2024

-Thơ :Mẹ của bé
- TCVĐ: Trồng
nụ trồng hoa
- Chơi tự do

Ngày
27/11/2024

- Trò chuyện:
Tiết kiệm điện
trong sinh hoạt.
- TCVĐ: Tay
gold cừ khôi
- Chơi tự do

Ngày
28/11/2024

- Ca dao: Nhiễu
điều phủ lấy giá
gương
- TCVĐ: Ném
xa bằng 2 tay
- Chơi tự do

Ngày
29/11/2024

- đồng dao: Tu
hú là chú bồ

cát
- TCVĐ: Tai ai

tinh
- Chơi tự do

Nhánh
4
Đồ
dùng
gia

đình bé

Ngày
2/12/2024

TH: Thí nghiệm
Núi lửa phun trào
- TCVĐ: Đập
bóng
- Chơi tự do

Ngày
3/12/2024

-Trò chuyện: Trẻ
biết tên gọi, đặc
điểm, công dụng
của các đồ dùng
thông minh ( rô

Ngày
4/12/2024

-HĐ: Làm thế
nào để lên xuống
xe máy an toàn?
- TCVĐ: Chạy
qua các chai

Ngày
5/12/2024

-TH: Nhận xét
và tỏ thái độ với
hành vi " đúng"
- " sai", " tốt" - "
xấu"

Ngày
6/12/2024

Trò chuyện:
Tiết kiệm điện
trong sinh hoạt.
- TCVĐ: Đu
dây



tt Hoạt động
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

bốt hút bụi, máy
rửa bát,…)
- TCVĐ:Nhảy
bao bố
- Chơi tự do

nhựa chuyển
động
- Chơi tự do

- TCVĐ: Phi
tiêu
- Chơi tự do

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

-Nhận biết: Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
-TH: Thói quen ăn uống tốt/không tốt
-Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn
-Nhận biết thực phẩm theo nhóm: Thực phẩm giầu chất đạm; Thực phẩm giàu chất vitamin
và muối khoáng
-Sử dụng đồ dùng vệ sinh: đi xong nhấn nút xả ước cho sạch
-TH: Hướng dẫn chế biến một số món ăn dành cho trẻ
-Thực hành: vệ sinh cá nhân
-Thực hành: Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
-Tập luyện: kỹ năng đánh răng đúng kỹ năng, thao tác quy định
-Thực hành: Cách sử dụng đồ dùng ăn uống

Hoạt
động
chiều

Nhánh
1

Những
người
thân
trong
gia
đình

Ngày
11/11/2024

Thơ "Mẹ của
em"

Ngày
12/11/2024

Trò chuyện: Ai
đáng khen nhiều
hơn

Ngày
13/11/2024

Dạy trẻ nhận
biết mối quan hệ
hơn kém trong
phạm vi 7

Ngày
14/11/2024
Trò chuyện:
Nhận biết và
phòng tránh
những đồ vật
nguy hiểm tính

mạng

Ngày
15/11/2024

TH: Bé sử
dụng dụng cụ
âm nhạc

Nhánh
2

Ngày
18/11/2024

Ngày
19/11/2024

Ngày
20/11/2024

Ngày
21/11/2024

Ngày
22/11/2024



tt Hoạt động
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngôi
nhà bé

-Trò chuyện về
ngày hội của cô

giáo 20/11
-Ngôi nhà của bé
(5 E)

Thiết kế ngôi
nhà tương lai của
bé (EDP)

Nghỉ 20/11 TH: Chuẩn bị
quà, lời chúc
mừng sinh nhật
bạn, người thân,
cô giáo.

Trẻ nhận xét
sản phẩm tạo
hình về màu
sắc, hình dáng
/ đường nét và
bố cục

Nhánh
3
Cô

giáo em

Ngày
25/11/2024

TH: Bé sử dụng
dụng cụ âm nhạc

Ngày
26/11/2024

Trò chuyện:
Nhận biết và
phòng tránh
những đồ vật
nguy hiểm tính
mạng

Ngày
27/11/2024

'Thực hành:
Cách sử dụng
của đồ dùng gia
đình.

Ngày
28/11/2024

TH: Bé trực nhật

Ngày
29/11/2024

Dạy VĐTN
"Cô giáo em"

Nhánh
4
Đồ
dùng
trong
gia
đình

Ngày
2/12/2024

Thực hành: Cách
sử dụng của đồ
dùng gia đình.

Ngày
3/12/2024

TH: Bé trực nhật

Ngày
4/12/2024

"Ba ngọn nến
lung linh", “Múa
cho mẹ xem “

Ngày
5/12/2024

Đặt tên cho sản
phẩm của mình

Ngày
6/12/2024

Đóng chủ đề “
Gia đình “, giới
thiệu chủ đề “
Nghề nghiệp”

V.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Tên góc
chơi

Mục đích - Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4



GÓC
ĐÓNG VAI
- THỰC
HÀNH
CUỘC
SỐNG

- Biết thao tác chế biến
các món ăn từ rau,
quả...
- Bày hàng theo chủng
loại đẹp, gọn gàng
- Biết cách tổ chức cho
gia đình khi đi du lịch
- Biết khám chữa bệnh
cho bệnh nhân
- Biết mời khách, thực
hiện một số kĩ năng
cuộc sống hàng ngày

- Nấu ăn: Chế biến các
món ăn trong gia đình
- Bán hàng: Bán các loại
mặt hàng phục vụ cho gia
đình và ngày lễ của các
con
- Bác sĩ: Khám chữa
bệnh, dặn dò bệnh nhân.
- Thực hành kĩ năng
sống: rót nước, pha trà,
chế biến món ăn...
- Spa: đắp mặt nạ, trang
điểm, cắt tóc, làm nail,
mát xa mặt

CB: Các đồ dùng, đồ chơi phục
vụ cho chủ đề “Gia đình”, đồ
dùng cho gia đình đi du lịch...
Các đồ dùng để nấu ăn, các
nguyên liệu thực phẩm rau, quả
HD:
- Vui vẻ chào mời khách , bán
theo giá quy định, xếp các mặt
hàng hợp lý
- Trang trí gia đình, tổ chức cho
gia đình đi chơi, du lịch…
- Hướng dẫn thực hành một số
kỹ năng trong cuộc sống.

x x x x

GÓC XÂY
DỰNG

- Trẻ biết ghép thành
những cây xanh , cây
hoa thảm cỏ
- Xếp những viên gạch
thành tường bao thành
các khu chung cư, siêu
thị nội thất, bố trí khu
du lịch hợp lý

- Xây dựng khu chung cư
- Xây dựng khu vui chơi
- Xây dựng khu du lịch
Cát Bà

CB: Khối nhựa, gạch, cây xanh
cây hoa thảm cỏ.các nguyên vật
liệu bằng bìa
HD: Trẻ dùng các nguyên vật
liệu để ghép thành khu vui chơi,
lắp ghép cây xanh, cây hoa, thảm
cỏ xây dựng công viên, khu
chung cư, siêu thị nội thất, khu
du lịch.

x x x x

GÓC TẠO
HÌNH

- Trẻ biết dùng các
nguyên vật liệu để tạo
ra sản phẩm
- Trẻ biết sử dụng phối
hợp các kĩ năng để tạo
thành đồ dùng trong
gia đình trẻ.

- Tô, vẽ, xé dán các loại
tranh ảnh về chủ để gia
đình
- Làm các đồ dùng phù
hợp với chủ đề bằng các
nguyên vật liệu sưu tầm
- In, nặn các loại đồ dùng
về gia đình

CB: Giấy màu, bìa, sáp màu, hồ
dán vải len lá khô, màu nước,
tranh ảnh các nguyên vật liệu
khác
HD:
- Hướng dẫn trẻ tô màu, xé dán,
vẽ, in, đồ dùng gia đình, ngôi
nhà

x x x x



GÓC
SÁCH
TRUYỆN

- Trẻ xem sách đúng tư
thế, biết tên truyện
- Đọc thơ chữ to rõ
ràng
- Biết chọn tranh để
làm album về những
người thân trong gia
đình
- Biết sử dụng rối các
nhân vật trong gia đình
để kể chuyện sáng tạo

- Xem tranh truyện về gia
đình
- Đọc thơ chữ to
- Kể chuyện sáng tạo về
chủ đề qua tranh, ảnh, rối.
- Làm album về những đồ
dùng trong gia đình,
những món ăn hằng ngày
của gia đình

CB: Truyện tranh , báo tạp chí,
kéo hồ dán, tranh thơ
HD: Trẻ ngồi đúng tư thế xem
sách
- Đọc thơ rõ ràng
- Chọn cắt tranh từ hoạ báo để
làm album về những kì nghỉ cuối
tuần của gia đình
- Kể chuyện sáng tạo bằng các
loại rối về những nhu cầu của
các thành viên trong gia đình.
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GÓC HỌC
TẬP

- Trẻ biết cách ghép
chữ
- Trẻ biết chọn đúng
theo yêu cầu của trò
chơi
- Biết tìm các mảnh rời
để ghép tranh
- Xếp theo mẫu chữ cái
đã học
- Trẻ biết nối đúng chữ
( số) theo yêu cầu

- Ghép vần
- Xếp chữ bằng chấm tròn
- Ghép tranh hoàn chỉnh
- Sắp xếp theo lôgic
- Bé tập chia nhóm
- Chọn tranh tương phản
- Nối số, nối chữ
- Chọn tương ứng
- Tính nhanh

CB: Thẻ chữ số, thẻ chữ cái, các
tranh rời, các tranh lôtô , bút dạ,
quân cờ...
HD: Cho trẻ chọn đồ chơi theo ý
thích của trẻ, cô bao quát trẻ
chơi

x x x x

TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Trịnh Thị Diệu Ái
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